
Tuần 32 (Từ ngày 24 /4 đến ngày 28/4) Lớp 2A3

Thứ/
ngày

Buổi
học

Tiết
theo
TKB

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân môn)

Tên bài Đồ dùng

Hai
24/4

Sáng

1 HĐTN Chào cờ

2 156 Toán Chắc chắn, có thể, không thể BGĐT
3 125 TV ( Đọc) Đất nước chúng mình. BGĐT
4 12 TV ( Đọc) Đất nước chúng mình. BGĐT

Chiều

5 GDTC Động tác tung – bắt bóng bằng hai tay
6 32 Âm nhạc - Học bài hát Ngày hè vui BGĐT
7 Toán TA
8 GD STEM

Ba
25/4

Sáng

1 32 TV( tập viết) Chữ hoa V (kiểu 2) BGĐT
2 Mĩ thuật Tạo hình rô – bốt

3 157 Toán Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại,
kiểm đếm số liệu

BGĐT

4 32 TV(nóinghe) Kể chuyện: Thánh Gióng. BGĐT

Chiều
5 63 TNXH Một số thiên tai thường gặp BGĐT
6 HDH BN
7 Tiếng anh Unit 9: Classroom Activities

Tư
26/4

Sáng

1 158 Toán Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại,
kiểm đếm số liệu

BGĐT

2 GDTC Động tác ném rổ hai tay trước ngực
3 126 TV ( Đọc) Trên các miền đất nước. BGĐT
4 127 TV ( Đọc) Trên các miền đất nước. BGĐT

Chiều
5 32 HĐTN Nghề của mẹ, nghề của cha BGĐT
6 HDH BN
7 HDH BN

Năm
27/4

Sáng

1 32 TV( Nghe viết) Trên các miền đất nước. BGĐT

2 TV( LT1) Mở rộng vốn từ về sản phẩm truyền thống của
đất nước. câu giới thiệu.

BGĐT

3 159 Toán Ôn tập các số trong phạm vi 100 BGĐT
4 Thư viện Đọc sách thư viện

Chiều

5 GD KNS Bài 2 :Người khách lịch sự (T1) BGĐT

6 64 TNXH Một số thiên tai thường gặp BGĐT,
tranh

7 HDH BN

Sáu
28/4

Sáng

1 32 TV( LT2) Viết đoạn văn giới thiệu đồ vật làm từ tre hoặc
gỗ.

BGĐT

2 160 Toán Ôn tập các số trong phạm vi 100 BGĐT
3 32 TV( Đọc MR) Đọc mở rộng BGĐT
4 Tiếng anh Unit 9: Classroom Activities

Chiều
5 32 Đạo đức Em tuân thủ quy định nơi công cộng (T1) BGĐT
6 HDH BN
7 HĐTN Sinh hoạt lớp



- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 6
- Số lượt sử dụng BGĐT: 21

Ngày 20 tháng 3 năm 2023
Tổ trưởng

Hoàng Thị Mỹ


